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Sinh năm 1921 tại xóm Thị, xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Nguyên bí thư thanh niên, chủ tịch xã Tân Trung, huyện Yên Thế cũ (nay là hai huyện Tân Yên và Yên Thế), tỉnh Bắc Giang thời kì kháng chiến chống Pháp.

Phỏng vấn ngày 29 tháng 01 năm 2010 tại xóm Thị, xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
Người thực hiện phỏng vấn: Đỗ Thị Yến
Ghi chú: Ông 195 rất nhiệt tình tham gia phỏng vấn, tuy nhiên do tuổi cao nên việc nhớ chi tiết các sự kiện còn hạn chế.

Nội dung phỏng vấn
Họ tên đầy đủ của ông là gì ạ?
195.

Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?

Tôi là 89 tuổi.

Ngày nhỏ ông có đi học không hả ông?

Ngày nhỏ thì không, chỉ được nhà nước cho đi học bổ túc.

Ông bà sinh ra ông làm nghề gì ạ?

Làm ruộng thôi.

Làm ruộng của nhà hay là làm ruộng của địa chủ ạ?

Làm ruộng thuê.

Khi đó nộp tô có cao không hả ông?

Cao, 10 phương tức là 10 nồi thóc ấy là một mẫu Bắc bộ.

Làm như thế thì có đủ ăn không ạ?

Không, thiếu chứ làm gì mà đủ. Ruộng lúc bấy giờ điều kiện chăm bón làm gì có. 

Đến trước cách mạng tháng Tám thì ông có làm gì không ạ?

Không.

Trước năm 45 thì ông có tham gia cách mạng không ạ?

Trước năm 45 thì tôi được tổ chức vào Việt Minh, tháng 4 năm 45.

Ai là người giới thiệu ông vào Việt Minh hả ông?

Ông Lang Tây ở Nhã Nam.

Người ta vào vận động ông tham gia Việt Minh như thế nào ạ?

Ông ấy vào tổ chức Việt Minh, tổ chức ở cái thôn này.

Khi tham gia Việt Minh thì ông làm gì ạ?

Tôi chỉ làm hội viên ở cái tổ Việt Minh.

Ông có tham gia vào việc cướp chính quyền ở địa phương năm 45 không ạ?

Có chứ.

Việc cướp chính quyền ở địa phương mình diễn ra như thế nào hả ông?

Thì các ông ấy về tổ chức Việt Minh cướp chính quyền thôi.

Cướp ở đâu hả ông?

Ở thôn này thôi.

Có cướp chính quyền ở xã không hả ông?

Có.

Ông có tham gia không ạ?

Có, ở Dốc Đanh ấy.

Sau đó là thành lập ngay chính quyền địa phương luôn ạ?

Ừ.

Chính quyền đóng ở đâu hả ông?

Chính quyền địa phương khi đó thì nó tổ chức từ ở các thôn một.

Chính quyền xã thì đóng ở đâu hả ông?

Chính quyền xã thì cứ lưu động ở xóm nọ sang xóm kia, ở mấy chỗ hẻo lánh, ví dụ như ở làng Thủa.

Khi đó ông có tham gia vào chính quyền không ạ?

Không, bấy giờ chỉ là du kích thôi.

Tức là ông ở trong đội du kích của xã ạ?

Ừ.

Khi đó đội du kích của xã mình có bao nhiêu người hả ông?

Cũng không nhớ được.

Có khoảng mấy chục người hả ông?

Mỗi một thôn là có vài ba người.

Tức là đội du kích của xã là lấy từ mỗi thôn vài ba người ạ?
Ừ.

Việc huấn luyện du kích diễn ra như thế nào hả ông?

Có cán bộ huấn luyện.

Tức là có cán bộ từ trên về ạ?

Ừ.

Huấn luyện mỗi ngày hay là một tháng một hai lần ạ?

Hàng tháng ấy.

Tức là một tháng thì chỉ có một hai lần huấn luyện thôi ạ?

Ừ.

Họ huấn luyện những gì ạ?

Huấn luyện quân sự đấy, lăn lê bò toài rồi các cái thư ấy.

Có được nuôi ăn không hả ông?

Không.

Có được trang bị súng không hả ông?

Có, có súng.

Tức là mỗi người du kích đều có súng ạ?

Không có, có ít lắm.

Tức là chỉ một số người có thôi ạ?

Ừ, một số người có thôi.

Số còn lại thì sử dụng vũ khí gì ạ?

Gậy.

Việc giành chính quyền ở địa phương mình thì có diễn ra đánh nhau giữa Việt Minh với quân Pháp hay chính quyền cũ không ạ?

Bấy giờ chính quyền cũ là Lí trưởng, Phó lí, đầu sai.

Khi Việt Minh cướp chính quyền thì có diễn ra đánh nhau giữa hai bên không ạ?

Không, không đánh nhau, họ khác tự rút thôi.

Tức là khi mình đến thì họ đầu hàng ạ?

Ừ, khi mình mạnh lên thì họ khác tự rút thôi, tự giao trả chính quyền cho Việt Minh.

Ông ở trong đội du kích bao nhiêu năm hả ông?

Ba năm.

Không làm du kích thì ông chuyển sang làm thanh niên luôn ạ?
Sau khi không làm du kích nữa thì 52 tôi làm chủ tịch.

Vậy thì ông làm bên  thanh niên từ năm bao nhiêu ạ?

49 đến 52.

Năm 49 thì ông làm gì ở thanh niên ạ?

Làm bí thư đoàn thanh niên cứu quốc của xã.

Xã lúc đấy là xã Tân Trung hả ông?

Ừ.

Trước khi làm bí thư thì ông có làm ở trong ban chấp hành trước đó không ạ?

Không, không làm trong ban chấp hành.

Tự nhiên lại được bầu làm bí thư ạ?

Đảng cử chứ, đặc quyền.

Khi đó ban chấp hành thanh niên là có bao nhiêu người hả ông?

Có 9 người hay sao ấy.

Ai làm phó bí thư ạ?

Ông Nguyễn Đình Chi đây này, em ông Lan.

Khi đó nhiệm vụ của một bí thư thanh niên là làm những gì hả ông?

Làm mọi thứ việc trong kháng chiến.

Ví dụ như là làm cái gì ạ?

Bấy giờ thì nó có nhiều việc làm, bây giờ không nhớ được, như là động viên thanh niên, tổ chức thanh niên đi làm những công việc kháng chiến.

Ngày ấy thanh niên xã mình đã tổ chức được những phong trào nào ạ?

Chả nhớ được.

Phong trào về sản xuất thì có phong trào nào, về chiến đấu thì có phong trào nào ạ?
Chả nhớ được, lâu qua rồi.

Hàng năm thì thanh niên có tổ chức kết nạp đoàn viên không hả ông?

Có chứ.

Một năm thì kết nạp bao nhiêu lần hả ông?

Cứ thường xuyên ấy.

Tức là không chia ra một năm bao nhiêu lần ạ?

Lúc bấy giờ thì thường xuyên chứ không chia ra thời gian nào, thời gian nào.

Có sự quy định số lượng đoàn viên kết nạp không hay là cứ đạt tiêu chuẩn thì được kết nạp hả ông?

Không, cứ đạt tiêu chuẩn là kết nạp.

Phải phấn đấu như thế nào thì mới được vào đoàn ạ?

Phấn đấu công tác, thí dụ như công việc sản xuất, công việc kháng chiến, lúc bấy giờ thì nhiều việc lắm.

Phải có người giới thiệu thì mới được kết nạp hả ông?

Ừ.

Khi đó cả xã mình thì có bao nhiêu đoàn viên hả ông?

Chả nhớ được.
Hàng năm có tổ chức đại hội tổng kết thi đua không hả ông?

Ít lắm, bấy giờ ít lắm, ít làm lắm.

Tức là có tổ chức hàng năm để tuyên dương những cá nhân xuất sắc không hả ông?

Có chứ, hàng năm có cả chứ.

Có trao phần thưởng không hả ông?

Có, có trao phần thưởng.

Phần thưởng là tiền hay hiện vật hả ông?

Hiện vật.

Thanh niên ngày ấy có ruộng cấy để gây quỹ không ạ?
Không.

Làm thế nào để gây quỹ ạ?

Tự bỏ ra đóng góp.

Tức là thanh niên tự đóng góp tiền vào để gây quỹ ạ?

Ừ.

Ngoài ra không còn hình thức gây quỹ nào nữa ạ?

Không.

Quỹ được sử dụng vào những việc gì ạ?

Hàng năm họp hành, rồi thì chi phí giấy, bút, mực làm việc. Văn phòng phẩm đấy.

Thanh niên lúc đấy đã có văn phòng làm việc chưa hả ông?

Có ở xã chứ.

Tức là đã có văn phòng để đến làm việc, họp hành rồi ạ?

Ừ, có nơi làm việc rồi.

Một tháng thì họp mấy lần hả ông?

Bình thường thì một tháng sinh hoạt một lần. Bấy giờ tổ chức thanh niên nó chắc chứ nó không có lỏng lẻo như bây giờ.

Các cuộc họp thì bàn về những vấn đề gì hả ông?

Kiểm điểm xem công tác trong tháng ấy đã làm những gì, kiểm điểm đến từng đoàn viên một.

Các cuộc họp như thế là chỉ họp ban chấp hành thanh niên thôi hả ông?

Ừ, ban chấp hành thanh niên xã.

Có cán bộ trên xã xuống dự họp không hả ông?

Không, lúc bấy giờ là mình tự làm.

Họp ở đâu ạ?

Toàn họp nhờ nhà dân ấy mà.

Có cố định không hả ông?

Không.

Tức là nay nhà này mai nhà khác ạ?

Ừ, cứ chỗ nào kín đáo thì họp, chọn những địa điểm tốt thì họp.
Bí thư thì có phải về các thôn các xóm để đốc thúc phong trào thanh niên thôn xóm không hả ông?

Có chứ, phải đi sâu, đi sát chứ, xem xét tình hình các chi đoàn, phân đoàn đã làm như thế nào chứ.

Như thế là tháng này về một chi đoàn, tháng sau về một chi đoàn hay là tháng nào cũng phải về hết các chi đoàn trong xã hả ông?

Cứ đi tất cả.

Bí thư với phó bí thư chia nhau ra để đi hay là cùng đi hả ông?

Cả ban thường vụ ấy.

Chia nhau ra để đi hả ông?

Ừ.

Khi về các thôn thì có tổ chức họp chi đoàn ở thôn không hjay là chỉ xem xét tình hình thôi hả ông?

Có, họp chi đoàn của thôn chứ.

Khi đó về sản xuất thì có những phong trào gì hả ông?

Về sản xuất thì không có phong trào, thanh niên chỉ có đi làm với gia đình thôi.

Có phong trào làm bèo hoa dâu không hả ông?

Không, mãi sau này mới có.

Về chiến đấu thì có những phong trào gì hả ông?

Chiến đấu thì có phong trào du kích bảo vệ.

Có vận động thanh niên đi bộ đội không hả ông?

Có, lúc bấy giờ tự nguyện đi.

Những cán bộ thanh niên như ông thì có phải đi vận động thanh niên đi bộ đội không hả ông?
Đi bộ đội thì tự nguyện đi thôi.

Vậy là ông làm bí thư từ năm 49 đến 52 ạ?
Ừ.

Sau đó ông làm chủ tịch xã ạ?

Ừ.

Ông tham gia ứng cử hay là đoàn thể đề cử ra hả ông?

Đoàn thể đề cử.

Khi đó uỷ ban có bao nhiêu người hả ông?

Bấy giờ có 7 thành viên. 1 chủ tịch, 2 phó chủ tịch, 1 uỷ viên thư kí và phân nhau phụ trách anh thì phụ trách nông nghiệp, anh thì phụ trách các cái ngành khác.

Nhiệm vụ của một chủ  tịch khi đó là làm gì hả ông?

Bao quát tất cả công việc.

Cụ thể là làm những gì ạ?

Xem xét tất cả công việc, đôn đốc thực hiện, đề ra những nhiệm vụ và đồng thời kiểm điểm cán bộ, xem xét thực hiện đến đâu.

Uỷ ban có họp thường xuyên không hả ông?

Thường xuyên chứ. Mỗi tháng một kì.

Họp giữa hay là cuối tháng hả ông?

Cuối tháng.

Các cuộc họp chủ yếu bàn về những vấn đề gì hả ông?

Kiểm điểm công tác tháng trước, đề ra nhiệm vụ tháng sau.

Các cuộc họp có dân tham gia không hả ông?

Không.
Uỷ ban có chịu trách nhiệm nuôi bộ đội đóng quân tại địa phương không hả ông?

Cái này thì dân nuôi, Uỷ ban chỉ trực tiếp chỉ đạo, giới thiệu ở đâu, ở đâu thôi còn thì dân bảo vệ dân nuôi.

Khi đó uỷ ban đã có văn phòng chưa hả ông?

Có văn phòng rồi nhưng không có chỗ làm việc, ở nhờ nhà dân.

Ông làm giờ hành chính hay là làm tranh thủ ạ?

Không, sáng đi tối về.

Tức là làm giờ hành chính ạ?

Ừ.

Khi đó ông có được hưởng lương không hả ông?

Chưa, bấy giờ chưa có lương gì.

Ông còn thời gian nào để lao động sản xuất ạ?

Ít lắm, cũng phải tranh thủ. Ví dụ như là tháng 5 ngày mùa thì đi cày sớm rồi về đi họp, chứ còn được nhàn nhã như bây giờ thì còn nói chuyện gì nữa.

Khi đó ông có đi họp ở trên huyện, trên tỉnh không hả ông?

Có.

Có họp thường xuyên không hả ông?

Ít lắm.

Tức là một tháng một lần hay là vài tháng một lần hả ông?

Chả cứ, lúc nào cần thì ông ấy triệu thôi.
Tức là họ gửi công văn về thì mình lên ạ?

Ừ.

Ông có nhớ được nội dung cuộc họp nào không hả ông?

Chả nhớ được.

Các cuộc họp ấy thì chủ yếu họp về những vấn đề gì hả ông?

Thì sản xuất, rồi công tác chiến đấu.
Chủ tịch xã là quản lí mọi mặt trong toàn xã ạ?

Ừ.

Hàng tháng thì ông sẽ nghe báo cáo từ cácphòng ban ạ?

Ừ.

Cụ thể là thế nào hả ông?

Uỷ ban thì đề ra nhiệm vụ cho các ngành, các đoàn thể. Người ta thực hiện đến đâu thì hàng tháng mình kiểm điểm đến đấy xem còn có cái gì mắc mứu.

Như vậy chủ tịch là chỉ đạo hcung ạ?

Ừ.

Chủ tịch có đi về địa phương để xem xét tình hình không ạ?

Có chứ, đi sâu đi sát chứ, xem người ta làm ăn thế nào chứ, chứ đánh trồng bỏ dùi thì không ăn thua.

Có hay về các thôn các xóm không hả ông?

Có chứ, phải đi sâu xuống dân chứ.

Về theo đoàn hay về một mình hả ông?

Ông nào đi thì đi, cử xuống xóm. Thí dụ như xóm nào có nhiều khó khăn thì lại cử cán bộ nằm sát ở đấy để chỉ đạo; xóm nào nó ít vấn đề thì bình thường đi lại thôi.
Khi đó uỷ ban có tổ chức giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ không hả ông?

Có chứ.

Giúp đỡ như thế nào ạ?

Vận động nhân dân tiền rồi giúp đỡ, đặc biệt là những ngày tết giúp đỡ nhứng gia đình khó khăn.

Ngoài vận động quyên góp thì có phong trào làm nhà cho các gia đình thương binh liệt sĩ không hả ông?

Không, ở đây không có.

Địa phương mình có thương binh về không hả ông?

Có, thương binh có. Đón thương binh về làng thì xã này có hai.
Hai lần hả ông?

Hai anh về đây.

Là hai người ạ?

Ừ, hai anh thương binh.

Khi thương binh về thì xã giúp đỡ bằng cách nào hả ông?

Giúp đỡ bằng cách cài vào các gia đình.

Gia đình sẽ nuôi thương binh hay là xã nuôi hả ông?

Gia đình ấy sẽ nuôi, xã vận động giúp đỡ.

Địa phương mình có những phong trào gì để ủng hộ cho chiến dịch Điện Biên Phủ hả ông?

Giúp đỡ người, lương thực, trâu bò rồi thì là đỗ lạc.

Giúp đỡ về người thì như thế nào hả ông?

Người thì bộ đội, chi viện đi bộ đội.

Có phong trào đi dân công không hả ông?

Có đi dân công, đi dân công hàng trăm người ây, dân công mang lương thực lên Điện Biên, dân công đi xe thồ đấy.
Tức là xã sẽ tổ chức một đội dân công rồi đưa lên trên hả ông?

Có, tổ chức thành một đoàn xe thồ, gạo.
Khi đó uỷ ban có máy đánh chữ hay là các thiết bị văn phòng không hả ông?

Không, làm gì có máy, lúc bấy giờ chưa có, độc viết tay với in đất ấy.

Như vậy là chưa có thiết bị gì ạ?

Chưa, viết chữ ngược rồi in đất ấy.

Nhận công văn giấy tờ từ trên gửi xuống bằng cách nào hả ông?

Ở văn phòng uỷ ban.

Tức là người ta sẽ gửi về văn phòng rồi sau đó người ở văn phòng sẽ soạn và đưa lên cho ông ạ?

Ừ.

Địa phương mình có cán bộ nào từ trunng ương về thăm không hả ông?

Có bà Quế là hay đi lại thôi.

Bà Quế là lãnh đoạ phong trào cách mạng ở xã mình ạ?

Ừ.

Cán bộ uỷ ban có phải đi học bồi dưỡng ở trên không hả ông?

Bấy giờ thì chưa có, ít lắm.

Ông có từng phải đi học bồi dưỡng không ạ?

Tôi đi học bồi dưỡng về văn hoá, 6 tháng, lớp 4 ấy.

Có học bồi dưỡng về chuyên môn không hả ông?

Không.

Quan hệ giữa Uỷ ban và Mặt trận Việt Minh là như thế nào hả ông?

Mặt trận Việt Minh thì làm bên các đoàn thể thanh niên, phụ nữ, thiếu niên, nhi đồng, phụ trách các đoàn thể.

Giữa uỷ ban và Mặt trận Việt Minh là quan hệ như thế nào ạ?>

Là một chứ.

Tức là người của Mặt trận cũng đồng thời làm bên uỷ ban ạ?

Ừ.

Sau khi giành được chính quyền thì ở mình có mở các lớp bình dân học vụ không hả ông?

Có. Có các lớp bình dân học vụ ở các thôn chứ.

Tức là mở ra ở tất cả các thôn xóm ạ?

Ừ, xoá nạn mù chữ.

Người ta vận động dân đi học bình dân như thế nào hả ông?

Vận động nhân dân đi học.

Vận động bằng những hình thức nào ạ?

Động viên thôi, tức là xoá nạn mù chữ đấy.

Tức là có người phải đến từng nhà để vận động hay là như thế nào hả ông?

Ừ, đến từng nhà để vận động, rồi dựa vào các đoàn thể như là thanh niên, phụ nữ. Có những cái người mù chữ trong các đoàn thể thì lại vận động đi học.
Khi đó có một ban chuyên về đi vận động bình dân không hả ông?

Có chứ, có ban bình dân học vụ ấy.

Có vận động qua thông tin không hả ông?

Loa đài lúc bấy giờ nó cũng hạn chế lắm.

Tức là có qua thông tin của xã của xóm để vận động không ạ?

Có.

Ngoài ra thì có diễn kịch hay ca hát để vận động cho phong trào bình dân không ạ?

Ít lắm.

Khi đó ở tất cả các thôn các xóm đều mở các lớp bình dân hả ông?

Ừ, các xóm đều có.

Khi đó ông có đi học bình dân không ạ?

Có chứ.

Khi đó ai dạy lớp bình dân ông học ạ?

Ở đây thì mỗi xóm có một người.

Lớp ông đi học thì có đông không hả ông?

Tôi học ngay xóm này thôi.

Có đông không ạ?

Cũng ít thôi.

Một lớp ông học là có khoảng bao nhiêu người ạ?

Khoảng hơn chục người thôi.

Học ở chỗ nào hả ông?

Học ở ngay cái điếm này.

Có bàn ghế đấy đủ không ạ?

Làm gì có bàn ghế.
Tức là cứ ngồi dưới đất học ạ?

Ừ, cứ ngồi dưới đất học thôi.

Sách vở là do mình tự túc ạ?

Ừ.

Học ngày hay học đêm ạ?

Học ngày. Tranh thu học buổi trưa, ngày còn đi sản xuất.

Lớp ông học có người già học không ạ?

Ít lắm.

Chủ yếu là lứa tuổi nào hả ông?

50, 60 tuổi.

Có thanh niên đi học không hả ông?

Có, nhưng mà ít thôi.

Người ta dạy đọc viết thôi hay là dạy cả tính toán hả ông?

Dạy đọc viết thôi.

Ông học trong bao lâu hả ông?

Tôi học mất một năm đấy chứ ít đâu.

Sau một năm học thì ông đã đọc thông viết thạo chưa ạ?

Đọc thông viết thạo rồi.

Phong trào bình dân khi đó là vẫn cứ tiếp tục hả ông?

Ừ.

Năm 46 ở mình vận động tổng tuyển cử như thế nào hả ông?

Vận động nhân dân đi bầu chính phủ, bầu quốc hội.
Khi đó ở xã mình có mấy điểm bầu cử hả ông?

4 điểm hay sao ấy.

Ông thì đi bầu ở điểm nào ạ?

Tôi bầu ngay đây này.

Tức là người ta gộp mấy thôn vào một điểm ạ?

Ừ.

Trước ngày bầu cử thì người ta có họp dân lại không ạ?

Có họp để thông báo danh sách bầu cử.

Tức là trong các cuộc họp ấy sẽ thông báo danh sách những người ứng cử quốc hội ạ?

Ừ.

Ngày bầu cử thì danh sách ấy có được dán lên không ạ?

Có.

Có người hướng dẫn không ạ?

Có, có người hướng dẫn.

Dân đi bầu cử có đông không hả ông?

Đông chứ.

Có được 100% không ạ?

99%.

Trước đó thì người ta có đến từng nhà vận động dân đi bầu cửt không ạ?

Không, không đến từng nhà vận động. Cơ bản là các đoàn thể vận động hội viên mình đi tham gia bỏ phiếu. Thanh niên, phụ nữ roòi nông dân, các cái đoàn thể ấy. Nó là tổ chức chính trị mà.

Ông vào đảng năm bao nhiêu hả ông?

Tôi vào đảng năm 49.

Ai là người giới thiệu ông vào Đảng ạ?

Giới thiệu thì một ông chết rồi. Có ông Hà xóm Bằng giờ chết rồi, giờ còn ông Thắng ở xóm Giữa.
Đó là hai Đảng viên chính thức ạ?

Ừ, hai đảng viên chính thức 1 năm thì mới được giới thiệu chứ.

Sau khi được giới thiệu thì ông được đi học cảm tình Đảng ạ?

Giới thiệu đi học cảm tình đảng vẫn là ông Hà với ông Thắng đấy.

Học cảm tình ở ngay xã mình hay là phải lên huyện học ạ?

Ở ngay xã mình.

Khi đó đi học có đông không ạ?

Chả nhớ được.

Học cảm tình xong thì ông có được kết nạp ngay không hay là phải thử thách nhiều mới được kết nạp ạ?

Phải thử thách chứ, qua rèn luyện. Năm bấy giờ thì hơn một năm mới được kết nạp chính thức.

Trước và sau khi là đảng viên thì công việc mình được giao có khác không hả ông?

Cũng bình thường thôi.

Sau khi làđảng viên rồi thì người ta có giao cho mình những công việc quan trọng hơn không hả ông?

Ừ, giao cho các công việc phụ trách các đoàn thể, các ngành của xã.

Khi đó thì đảng viên xã mình là có bao nhiêu người hả ông?

Lúc bấy giờ ít lắm, chỉ khoảng hơn hai chục thôi.

Khi đó số lượng chắc là đông hơn nhiều so với năm 45-46 hả ông?
Ừ nhưng bấy giờ vẫn ít lắm.

Sau khi vào đảng là ông được giao cho làm bí thư thanh niên và sau đó là chủ tịch hả ông?

Ừ.

Ông làm chủ tịch xã đến năm bao nhiêu hả ông?

Làm chủ tịch đến năm 56. 56 sửa sai thì làm bí thư.

Uỷ ban mình có tổ chức ban thuế nông nghiệp năm 51 không hả ông?

Có, có ban thuế nông nghiệp của xã.

Ban thuế nông nghiệp được lập ra như thế nào ạ?

Chả nhớ được.

Trong ban thuế nông nghiệp có những ai ạ?

Không nhớ được đâu.

Tức là năm 51 ở địa phương mình cũng tiến hành việc thu thuế nông nghiệp ạ?

Ừ.

Năm 53 ở địa phương mình tiến hành giảm tô như thế nào hả ông?

Ừ, giảm tô cải cách ruộng đất.

Đội về giảm tô là đội người địa phương mình hay là từ nơi khác đến hả ông?

Của tỉnh, huyện cử về chứ.

Khi đó thì uỷ ban có tham gia gì vào việc giảm tô không hả ông?

Không, không được tham gia. Họ đặc quyền mà.

Trong thời gian giảm tô thì uỷ ban làm những việc gì ạ?

Uỷ ban phụ thuộc vào họ ạ.

Tức là họ giao cho mình công việc gì thì mình làm công việc ấy ạ?

Ừ, giao công việc cho. Bấy giờ cán bộ cải cách, giảm tô nó ác lắm.

Trong thời gian giảm tô thì ông làm gì hả ông?

Trong thời gian giảm tô tôi vẫn làm chủ tịch.

Ông có tham gia gì vào việc giảm tô không ạ?

Không.

Giảm tô ở xã mình diễn ra như thế nào hả ông?
Giảm tô thì đội giảm tô về làm, từng thành phần chia ra.

Tức là đội giảm tô về rồi lấy người ở địa phương vào đội để làm giảm tô ạ?

Ít lắm. Lúc bấy giừo cán bộ họ về làm cái kiểu là bắt rễ, xâu chuỗi, tìm những người mà biết, những người mà bần cùng trước đây làm đầu mối.

Giảm tô tức là yêu cầu địa chủ giảm tô cho nông dân hả ông?

Ừ.

Giảm tô từ bao nhiêu xuống bao nhiêu hả ông?

Cái đó thì địa chủ, mình biết thế nào được, không nhớ được. Địa chủ phải giảm tô mà, giảm tô cho nông dân.

Khi đó có triệu tập dân lại để cho dân học tập về giảm tô không hả ông?

Có chứ, cho dân học tập.

Ông có tham gia không ạ?

Có tham gia học tập, rồi thì tự nhận.

Tự nhận nghĩa là như thế nào ạ?

Tự nhận địa chủ.

Tức là địa chủ tự động giao ruộng thì sẽ không bị đấu tố ạ?

Ừ.

Tức là từ thời giảm tô đã diễn ra đấu tố địa chủ rồi ạ?

Có, có đấu tố chứ.

Ở địa phương mình có những địa chủ nào bị đấu tố thời giảm tô ạ?

Có lão Đồng, lão Tịch ở làng Hả ấy.

Tức là chỉ có hai ông ấy là địa chủ bị đấu tố thời giảm tô thôi ạ?

Còn có Chánh Thảo ở làng Sậy, bị tử hình đấy.

Giảm tô xong là cải cách luôn hả ông?

54 cải cách. 

Cách cách trước chiến thắng  Điện Biên Phủ hay sau ạ?

Trước chứ.
Đội cải cách cũng là đội từ nơi khác về hả ông?

Ừ.

Cải cách ở mình diễn ra như thế nào ạ?

Cải cách thì cán bộ họ về họ tìm những người để bắt rễ, xâu chuỗi, những cái người mà biết tình hình địa chủ ấy hay là những cái người mà ăn ở với địa chủ lúc trước, đi ở làm thuê cho họ lấy đấy làm cốt cán.

Sau đó thì lên danh sách địa chủ và tiến hành đấu tố ạ?

Ừ.

Có nhiều địa chủ bị đấu tố không hả ông?

Có ít thôi.

Có khoảng bao nhiêu địa chủ ạ?

Xã này thì có ít thôi. Địa chủ lớn thì có ba Đồng, Tịch, Chánh Thảo.

Ba người ấy bị đấu tố từ thời giảm tô rồi sang cải cách lại bị đấu tố nữa ạ?

Ừ.

Sau khi bị đấu tố là họ bị tịch thu tất cả ruộng đất, nhà cửa, tài sản ạ?

Ừ, rồi chia cho nông dân.

Ruộng đất được chia cho nông dân theo khẩu hả ông?

Ừ.

Khi đó nhà ông có được chia ruộng không ạ?

Không, tôi vẫn có ruộng cũ.

Tức là nhà ông đã có đủ ruộng rồi nên không được chia ạ?

Ừ.

Ông có được đi học chỉnh đảng, chỉnh huấn không hả ông?

Có, tôi được đi học chỉnh đảng ở Bắc Giang.

Học về những vấn đề gì hả ông?

Học về lịch sử đảng.

Ông học chỉnh đảng năm bao nhiêu hả ông?

Cũng chả nhớ năm bao nhiêu, học ở Bắc Giang.

Trước hay sau Điện Biên Phủ ạ?

Trước.

Ngoài học về lịch sử đảng thì còn học về những gì nữa ạ?
Học về những nhiệm vụ trước mắt.
Tức là học về đường lối chính sách đấy ạ?
Ừ.

Có học về giảm tô, cải cách không hả ông?

Không.

Ông đi học trong bao lâu hả ông?

Học trên dưới một tháng gì đấy. Học cải cách ruộng đất thì tôi học ở làng Nứa.

Ông cũng được đi học về cải cách ruộng đát nữa ạ?

Ừ.

Học trong bao lâi hả ông?

Học ở làng Nứa năm bấy giờ là năm 53.

Họ dạy về những vấn đề gì hả ông?

Thì vấn đề cải cách làm thế nào.

Có dạy về việc phải vận động dân như thế nào không ạ?

Không.

Ông học trong bao lâu hả ông?

Học ở trên này một tháng.

Người dạy là người từ trên huyện về hay là người của đội cải cách ạ?

Người của tỉnh, huyện ấy chứ.

Khi đó là người củat đội cải cách chưa về ạ?

Chưa.

Tất cả người của uỷ ban đều đi học ạ?

Không, xã chỉ mấy người thôi.

Tức là các xã đều đến học ạ?

Ừ.

Có bộ đội chính quy đóng ở mình không hả ông?

Có, có doanh trại bộ đội ở trên này.

Khi bộ đội về thì uỷ ban có chịu trách nhiệm nuôi bộ đội không hả ông?

Không, người ta ở doanh trại ở trên đồi.
Uỷ ban có đi vận động dân đóng góp nuôi bộ đội không ạ?

Không. Họ tự túc.

Dân ở mình có đi buôn tề không hả ông?

Không, đây nó xã không có người đi buôn bán gì cả.

Có cố vẫn Trung Quốc về địa phương mình không hả ông?

Có.

Họ về làm những việc gì ạ?

Nó ở ngoài kia kìa.

Ở đâu ạ?

Ở chỗ làng Gia ấy.

Họ về làm gì hả ông?

Họ cứ ở đấy, chả biết làm gì, có tí vàng đào hết.

Chính quyền mình không có liên hệ gì với họ ạ?

Không. Nó về chấp cheng đào vàng.

Tức là đó chỉ là người Trung Quốc chứ không phải cố vấn Trung Quốc từ trung ương cử về hả ông?

Ừ.

Khi nào ông được nghe về tư tưởng Mao Trạch Đông hả ông?

Biết hết rồi chứ.

Tức là từ thời kháng chiến chống Pháp ông đã được nghe về tư tưởng Mao Trạch Đông chưa hả ông?

Ừ.

Trong các buổi đi học của ông thì người ta có dạy về Mao Trạch Đông không hả ông?

Có.

Uỷ ban có tuyên truyền về tư tưởng cảu Mao Trạch Đông đến dân không ạ?

Không.

Như thế tức là chỉ có cán bộ đi học thì mới được học về Mao Trạch Đông thôi ạ?

Ừ.

Ông được học về Mao Trạch Đông như thế nào ạ?

(Ghi chú của người thực hiện phỏng vấn: Về vấn đề Mao Trạch Đông, ông 195 nắm không rõ, còn mơ hồ nên người phỏng vấn không tiếp tục hỏi về vấn đề này nữa).

Thời cách mạng tháng tám thì có Đảng phái nào khác hoạt độngở địa phương mình không hả ông?

Không.

Tức là chỉ có Đảng cộng sản thôi ạ?

Ừ.

Việc buôn bán, giao lưu hàng hoá ở địa phương mình có bị cấm đoán hay gián đoạn gì không hả ông?

Không.

Có mặt hàng nào bị cấm thời kháng chiến chống Pháp không hả ông?

Không nhớ được.

Khi đó tiền được sử dụng là tiền gì hả ông?

Tiền tài chính đấy.

Đó là tiền của mình ạ?

Ừ, tiền của mình.

Người địa phương mình có lên buôn bán với dân trên miền núi không hả ông?

Không, chả đi đâu hết.

Ngày ấy có phong trào vận động theo đời sống mới văn hoá mới không hả ông?

Có.

Phong trào ấy diễn ra như thế nào hả ông?

Như bây giờ đương làm đấy. Vận động gia đình văn hoá.

Tức là ngày xưa cũng làm như thế ạ?

Ừ, bỏ những cái tập tực cũ.

Tức là vận động chống mê tín dị đoan đấy ạ?

Chống mê tín dị đoan đấy.

Có phong trào phá đình, phá miếu không hả ông?

Không.
Có cấm những người lên đồng hay thầy cúng không ạ?

Không.

Phong trào ấy vận động thực hiện như thế nào ạ?

Chỉ vận động thôi. Vận động là đừng mê tín, đừng làm trò cúng bái mê tín.

Những ngưòi làm cũng bái thì không bị bắt đưa đi học tập ạ?

Ừ, tự do tín ngưỡng, tự do không tín ngưỡng, tín ngưỡng của ông thì ông cứ đi chứ đừng rủ tôi theo tín ngưỡng là phạm pháp luật.

Tức là không được rủ rê chứ tín ngưỡng của mình thì mình vẫn theo ạ?

Ừ.

Sau Điện Biên Phủ thì ông có tiếp tục công tác không hả ông?

Tôi công tác đến 75 tôi vẫn còn làm, 76 tôi mới nghỉ hưu.

(Hết băng ghi âm ngày 29 tháng 1 năm 2010)
